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Tên học sinh:  
Số ID của học 
sinh: 

 

Trường:  
Tên giáo viên:  
 

ATTENDANCE / SỰ HİỆN DİỆN     
Học kỳ 1 2 3 4 
Days Present 
= Số ngày có 
mặt 

    

Days Absent = 
Số ngày vắng 
mặt 

    

Days Tardy  = 
Số lần đi trễ 

    

 
Performance/Những dấu hiệu trình độ học của học 

sinh 
  
Vượt tiêu chuẩn của lớp E 
Ðạt tiêu chuẩn của lớp M 
Không đạt tiêu chuẩn của lớp N 
Không học trong thời điểm này X 
  

Success / Những dấu hiệu chỉ sự thành công 
  
1 = CONSISTENTLY    Luôn luôn 1 
2 = SOMETIMES          Thỉnh thoảng 2 
3 = SELDOM                 Ít khi 3 
 
* Lời phê của giáo viên:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To Parent/Guardian of  
 
 
 
 

MATHEMATICS / TOÁN 
 Học kỳ 
 1 2 3 4 
Hiểu và áp dụng: 
Number / Số và các 
phép tính 

    

Algebra / Đại số và Hàm 
số 

    

Geometry / Hình học     
Measurement / Phép đo 
lường 

    

Data Analysis / Phân tích 
dữ kiện và điều có thể 

    

     
 SCIENCE / KHOA HỌC 

 Học kỳ 
 1 2 3 4 
Scientific Inquiry / Tham gia tìm hiểu khoa học 
Sử dụng công cụ thích 
hợp và các kỹ thuật để 
thu thập, xử lý và  phân 
tích dữ liệu 

    

Hiểu và áp dụng kiến thức vào: 
Tài nguyên và các khái 
niệm vật chất và năng 
lượng 

    

Quy trình và những thay 
đổi của các lục địa, đại 
dương và khí quyển 

    

     
     

SOCIAL STUDIES / Môn Xã Hội Học 
 Học kỳ 
 1 2 3 4 
BEHAVIORAL SCIENCES / HÀNH VI KHOA HỌC 
Lớp 5 - Hiểu về bản 
thân, đồng nghiệp 
và xã hội 

    

ECONOMICS / KINH TẾ 
Lớp 5 - Hiểu về thương 
mại và Trao đổi nguồn 
tài nguyên 

    

GEOGRAPHY / ĐỊA LÝ 
Lớp 5 - Hiểu về sự 
tương tác của dân 
cư/môi trường 

    

HISTORY / LỊCH SỬ 
Lớp 5 - Hiểu về cách quá 
khứ ảnh hưởng đến sự 
cai trị 

    

POLICITAL SCIENCE / KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 
Lớp 5 - Hiểu biết về 
chính phủ, Và quyền 
công dân 

    

     
LANGUAGE ARTS / NGÔN NGỮ 

 Học kỳ 
 1 2 3 4 
Reading / Tập đọc 
Đọc chính xác     
Đọc thông thạo     
Đọc và hiểu     
Học và áp dụng từ 
vựng mới 

    

Writing / Tập viết 
Dùng những tiến trình 
tập viết 

    

Viết thay đổi tùy theo 
mục đích 

    

Áp dụng ngôn ngữ trong 
khi viết 

    

Communication / Thông tin  
Dùng ngôn ngữ thích 
hợp 

    

Biết cách lắng nghe     
Dùng những kỹ thuật     
     

PHYSICAL EDUCATION / THỂ THAO 
 Học kỳ 
 1 2 3 4 
Chứng tỏ biết được sự 
khoẻ mạnh 

    

Chứng tỏ có kiến thức 
hiểu biết 

    

Chứng tỏ có khả năng 
vận động 

    

Chứng tỏ biết cách sống     
     

FINE ARTS / NGHỆ THUẬT 
 Học kỳ 
 1 2 3 4 
MUSIC / ÂM NHẠC     
Hiểu được lý thuyết âm 
nhạc 

    

Chứng tỏ biết âm nhạc     
Tham gia học thích hợp     
VISUAL ART / MỸ 
THUẬT 

    

Trao đổi ý kiến và cảm     
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giác 
Áp dụng cǎn bản nghệ 
thuật  và những nét vẽ 
chính 

    

Dùng vật liệu, kỹ thuật và 
biết sử dụng dụng cụ 

    

Chứng tỏ biết cộng tác     
     

BAND / BAN HOÀ TẤU 
 Học kỳ 
 1 2 3 4 
Hiểu được lý thuyết âm 
nhạc 

    

Chứng tỏ biết âm nhạc     
Tham gia học thích hợp     
     

ORCHESTRA / BAN NHẠC 
 Học kỳ 
 1 2 3 4 
Hiểu được lý thuyết âm 
nhạc 

    

Chứng tỏ biết âm nhạc     
Tham gia học thích hợp     
     

SKILLS FOR LIFE / CÁCH SỐNG 
 Học kỳ 
 1 2 3 4 
Caring = Quan tâm     
Common Sense = Hoà 
đồng 

    

Effort =   Cố gắng     
Initiative = Có sáng kiến     
Perseverance = Có kiên 
nhẫn 

    

Responsibility = Có trách 
nhiệm 

    

Teamwork = Làm việc 
đồng đội 

    

     
     

GENERAL COMMENTS / Lời phê của giáo viên: 
 Học kỳ 
 1 2 3 4 
Lời phê của giáo viên:     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


